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Bài 31: ĐỘNG VẬT 

A. LÝ THUYẾT 

1. Đa dạng động vật 

Căn cứ vào xương cột sống, động vật được chia thành 2 nhóm: 

a. Nhóm động vật chưa có xương cột sống được gọi là động vật không xương sống bao gồm: 

- Ruột khoang đại diện thủy tức, sứa, hải quỳ, san hô… 

- Giun đại diện: sán bả trầu, sán lá gan, giun đũa, giun kim. Giun đất, đỉa… 

- Thân mềm đại diện: trai, ốc, mực, hến sò…  

- Chân khớp đại diện: nhện, gián, bọ xít, ong, kiến, bướm, tôm, cua…) 

b. Nhóm động vật đã có xương cột sống được gọi là động vật có xương sống bao gồm: 

- Cá đại diện: cá mè, cá chép, cá thu, cá hồi, cá đuối, cá mập,… 

- Lưỡng cư đại diện: ếch đồng, cá nóc, nhái, ếch, giun, … 

- Bò sát đại diện: rắn, thằn lằn, rùa, cá sấu,…. 

- Chim đại diện: chim bay( chim bồ câu), chim chạy( đà điểu), chim bơi(chim cánh cụt),… 

- Thú (Động vật có vú) đại diện: ngựa, thỏ, chuột, mèo, khỉ,… 

2. Tác hại của động vật trong đời sống 

Trong đời sống, động vật là tác nhân gây bệnh, trung gian truyền bệnh cho con người, thực 

vật và động vật khác; gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kinh tế địa phương, phá hoại 

mùa màng, công trình xây dựng,… 

 B. BÀI TẬP MINH HOẠ 

Bài 1: Cho hình anh đại diện một số 

động vật. 

a) Gọi tên các sinh vật trong hình. 

b) Vẽ sơ đồ phân chia các đại diện 

trên thành 2 nhóm, động vật có 

xương sống và động vật không 

xương sống. 

 

 



Trả lời: 

a)   
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PHIẾU HỌC TẬP 

* TỰ LUẬN 

Câu 1: Ghép mỗi nhóm động vật ở cột A với đặc điểm tương ứng trong cột B 

   A       B 

1. Ruột khoang  
a/ Cơ thể phân đốt, có bộ xương ngoài 

bằng chitin, có thể có cánh. 

2. Giun  
b/ Cơ thể mềm, thường không phân đốt 

và có vỏ đá vôi. 

3. Thân mềm  
c/ Cơ thể hình trụ hay hình dù, đối xứng 

tỏa tròn, có tua miệng. 

4. Chân khớp  
d/ Cơ thể mềm, dẹp, kéo dài hoặc phân 

đốt. 

 

Con bướn Con voi Con ngựa 

Con chim Con khỉ Con ốc sên 

Con đỉa Con gà Con chim cánh cụt 

Động vật 

Bướm, ốc sên, đỉa 

Voi, ngựa, chim, khỉ, gà, chim cánh cụt. 



 Câu 2: Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun kí sinh ở người? 

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

 * TRẮC NGHIỆM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ DẶN DÒ 

- Chép phần A 

- Thực hành phần B 
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